
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số nhà 47, TT5-khu liền kề VOV, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

6.000.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán: 600.000

06/09/20223. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HỢP TÁC QUỐC TẾ THUẬN THÀNH

0110107933

STT Tên ngành Mã ngành

1. Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết  : Dạy ngoại ngữ và dạy kỹ năng đàm thoại;

8559

2. Dịch vụ hỗ trợ giáo dục
Chi tiết: Dịch vụ tư vấn du học (không bao gồm tư vấn pháp 
luật, tài chính)

8560

3. Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi 
giới lao động, việc làm
Chi tiết  : Hoạt động của  đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới 
lao động, việc làm

7810

4. Cung ứng lao động tạm thời 7820

5. Cung ứng và quản lý nguồn lao động
Chi tiết  : Cung ứng và quản lý nguồn lao động trong nước
Cung ứng và quản lý nguồn lao động đi làm việc ở nước ngoài

7830(Chính)

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HỢP TÁC QUỐC 
TẾ THUẬN THÀNH
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: THUAN THANH INTERNATIONAL 
COOPERATION SERVICES JOINT STOCK COMPANY
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

Mệnh giá cổ phần: 

5. Ngành, nghề kinh doanh:

8. Cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 

Điện thoại: 032115151 – 0367960598
Email:

Fax:
Website:
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STT Tên cổ đông Địa chỉ liên lạc 
đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 
chứng thực 

cá nhân 
khác); Mã 
số doanh 
nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 TRẦN THỊ 
THÙY

Thôn Văn Thái, 
Xã Duy Nhất, 
Huyện Vũ Thư, 
Tỉnh Thái Bình, 
Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

306.000 3.060.000.000 51,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 306.000 3.060.000.000 51,000

0301970022
26

2 NGUYỄN 
HỮU TUÂN

Thôn Đồng Nhân 
, Xã Thuần 
Thành, Huyện 
Thái Thụy, Tỉnh 
Thái Bình, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

96.000 960.000.000 16,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 96.000 960.000.000 16,000

0340850001
27
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3 PHẠM CÔNG 
HỮU

Thôn Văn Thái, 
Xã Duy Nhất, 
Huyện Vũ Thư, 
Tỉnh Thái Bình, 
Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

102.000 1.020.000.000 17,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 102.000 1.020.000.000 17,000

0340860069
93

4 TỐNG VĂN 
THẮNG

Thôn Thái Phú 
Đoài, Xã Hồng 
Phong, Huyện Vũ 
Thư, Tỉnh Thái 
Bình, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

96.000 960.000.000 16,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 96.000 960.000.000 16,000

0340870041
38

10. Người đại diện theo pháp luật:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 
bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 
nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 
chức

Ghi 
chú
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11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       034094004722
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Thôn Lục Tiên, Xã Vũ Tiến, Huyện Vũ Thư, Tỉnh Thái Bình, Việt 
Nam
Địa chỉ liên lạc: Thôn Lục Tiên, Xã Vũ Tiến, Huyện Vũ Thư, Tỉnh Thái Bình, Việt Nam

Họ và tên:   TRẦN VĂN VŨ Nam

23/10/1994 Kinh Việt Nam

17/08/2022 Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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